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I/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Số câu hỏi
	% tổng điểm


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	1
	Đọc hiểu
(Thần thoại - văn bản ngoài chương trình
	4
	0
	3
	1
	0
	2
	0
	0
	10

	60


	2
	Viết
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	40

	Tổng
	4
	0
	3
	1
	0
	2
	
	1
	11
	10

	Tỉ lệ %
	20
	
	15
	5
	
	20
	
	40
	100
	100



II/ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1















	1. Đọc hiểu















	1. Thần thoại.














	Nhận biết:
- Nhận biết được phương thức biểu đạt, nhân vật.
- Xác định được người kể chuyện
- Nhận biết các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa chi tiết trong văn bản.
- Nêu được nội dung của văn bản.
- Hiểu được vai trò của các chi tiết kì ảo hoang đường
Vận dụng:
- Lí giải được ý nghĩa chi tiết trong văn bản.
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp gợi ra từ tác phẩm/ Ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.
	
4 câu TNKQ





















	3 câu TN
01 câu TL
	2 câu TL
	1 câu TL

	
	
	
	
	
	
	
	

	2















	2. Viết















	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
	Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của tác phẩm.
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	
	
	
	1 câu TL

	Tổng số câu
	
	4 TN
	3 TN
1 TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	20%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%



III/ ĐỀ BÀI
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều. Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi-đát. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn. Và lúc đó ông mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khẩn:
- Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán:
- Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham.
Mi-đát làm theo lời dạy của thần, quả nhiên thoát khỏi cái quà tặng mà trước đây ông hằng mong ước. Lúc ấy, nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
(Điều ước của vua Mi-đát, trích Thần thoại Hi Lạp, Nhữ Thành dịch)
Câu 1. Phương thức biểu đạt của văn bản trên là gì?
A. Nghị luận.                                   B. Thuyết minh
C. Tự sự.                                          D. Nghị luận.
Câu 2. Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?
A. Thần Đi-ô-ni-dốt
B. Vua Mi-đát
C. Bọn đầy tớ
D. Dòng sông Pác-tôn
Câu 3. Đâu là lời người kể chuyện?
A. Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
B. Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
C. Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều.
D. Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham.
Câu 4 .Chi tiết thần kì trong truyện là chi tiết nào?
A. Cành sồi biến thành vàng; quả táo biến thành vàng
B. Thức ăn, thức uống biến thành vàng
C. Dòng nước sông Pác-tôn
D. Cả A, B, C
Câu 5. Chi tiết nào giúp vua Mi-đát hiểu ra điều ước của mình là khủng khiếp?
A. Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng
B. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng
C. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt
D. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn
Câu 6. Nhân vật vua Mi-đát trong câu chuyện trên là người như thế nào?
A. Tham lam, ngu ngốc
B. Nhu nhược, bù nhìn
C. Khôn ngoan, tư lợi
D. Xảo trá, gian tham.
Câu 7. Nội dung của câu chuyện trên là gì?
A. Ngưỡng mộ sự màu nhiệm của điều ước;
B. Tôn vinh trí tuệ của thần Đi-ô-ni-dốt;
C. Trân trọng khát vọng giàu sang của con người;
D. Phê phán những ước muốn tham lam của con người.
Câu 8. Theo anh/chị, có thể lược bỏ chi tiết “Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng” không? Vì sao?
Câu 9. Thông điệp có ý nghĩa nhất anh(chị) rút ra được sau khi đọc xong câu chuyện.
Câu 10. Anh/ Chị có đồng tình với quan điểm: “Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam” không? Vì sao?  Hãy viết đoạn văn 5-7 dòng để trình bày
II. VIẾT (4.0 điểm)
Cho đoạn văn bản sau
Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián.
Trong một không khí khói tỏa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa.
Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dầu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khỏan, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng dậy và đĩnh đạc bảo:
 - Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chỗ ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo với những nét chữ vuông vắn rõ ràng như thế. Thoi mực kiếm được ở đâu tốt và thơm lắm. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?... Ta bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về quê mà ở đã , rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi.
Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo.
 Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau.
 Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: "Kẻ mê muội này xin bái lĩnh. 
( Trích Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân, sách Ngữ văn 10 tập một, trang 26, NXBGD, 2022)
Hãy viết một bài văn phân tích, đánh giá đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn văn bản trên.
------ Hết ------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	D
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	A
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Không thể lược bỏ chi tiết ““Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng” vì 
-Tạo sự phát triển của cốt truyện.
-Tạo nên sự li kì hấp dẫn cho câu chuyện
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như Đáp án: 0.5 điểm.
- Trả lời được 01 trong 2 ý: 0.25 điểm.
	0.5

	
	9
	Gợi ý : Thông điệp mà người xưa muốn gửi gắm qua văn bản: 
+ Đừng sống tham lam, ham muốn ích kỉ.
+ Phải sống bằng sức lao động chân chính của bản thân để đạt được hạnh phúc trọn vẹn.
+ Nếu luôn tham lam, tranh giành lợi lộc sẽ chịu những hậu quả thích đáng
	1.0

	
	10
	HS có thể đồng tình hoặc không nhưng phải bảo vệ ý kiến của mình (0,25 điểm)
Gợi ý
-Hạnh phúc là phạm trù tinh thần, vàng bạc là phạm trù vật chất. Dù cuộc sống tinh thần của con người có được một phần nhờ vào sự đầy đủ của vật chất nhưng tham lam vô độ chỉ khiến con người rơi vào bi kịch. 
-Ước muốn cao đẹp, sống hết mình vì đam mê chính đáng mới đem lại hạnh phúc. Tham lam vô độ không thể đạt được hạnh phúc.
Hướng dẫn chấm :
- HS trình bày rõ ràng, chính xác, lời văn gãy gọn, hợp chuẩn mực đạo đức, không sai lỗi chính tả. (0,75 điểm)
- HS trả lời tương đối rõ ràng, đầy đủ, vụng về trong cách diễn đạt. (0,25 -0,5điểm)
- HS trả lời sai hoặc không trả lời. (0 điểm)
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	Hãy viết một bài văn phân tích, đánh giá đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn văn bản trên.
	

	
	

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề
Đặc sắc về nội dung và  nghệ thuật  của cảnh cho chữ  trong tác phẩm“ Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu truyện “ Chữ người tử tù” tác giả và vấn đề cần nghị luận
Hướng dẫn chấm: 
- Giới thiệu tác giả, truyện kể: 0.25 điểm
- Khái quát vấn đề  cần phân tích : 0.25 điểm
	0.5

	
	
	* Nội dung: Đoạn văn nói về cảnh cho chữ được đánh giá là cảnh tượng xưa nay chưa từng có
+ Thời gian: Tình huống cho chữ diễn ra hết sức tự nhiên trong thời gian giữa đêm nhưng lại là thời gian cuối cùng của một con người tài hoa.
+ Không gian: Cảnh cho chữ thiêng liêng lại được diễn ra trong cảnh u ám của ngục tối. Bối cảnh được khắc họa trên nền đất ẩm thấp, mùi hôi của gián, chuột…
+ Người cho chữ là người tử tù nhưng oai phong, ung dung, tự do về tinh thần và đang sáng tạo ra cái đẹp. Kẻ xin chữ là người có quyền hành hơn nhưng cúi đầu trước tài năng và nhân cách của Huấn Cao.
=>Qua cảnh cho chữ, tác giả Nguyễn Tuân đã
+ Ca ngợi tấm lòng thiên lương của hai nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục
+ Ca ngợi sự chiến thắng của cái đẹp dù ở nơi u ám nhất.
+ Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn trong con người của Huấn Cao từ đó  thể hiện quan niệm thẩm mĩ của Nguyễn Tuân.
* Nghệ thuật: 
- Để tạo nên một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, Nguyễn Tuân đã sử dụng hiệu quả bút pháp lãng mạn, đặc biệt là thủ pháp tương phản đối lập để khắc họa và làm nổi bật chân dung, tính cách nhân vật trong cảnh cho chữ. 
- Ngôn ngữ truyện giàu giá trị tạo hình. 
- Nghệ thuật dựng cảnh tài tình: Không khí cổ xưa “vang bóng một thời” cũng được “phục chế” thành công trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2.0 điểm
- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1.25 điểm  - 1.75 điểm.
- Trình bày chung chung, chưa rõ: 0.25 điểm - 1.0 điểm
	2.0

	
	
	*Đánh giá:
- Đoạn văn đã  thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp và bộc lộ thầm kín lòng yêu nước.
- Phong cách nhà văn Nguyễn Tuân: Nguyễn Tuân là một người tài hoa uyên bác, sự tài hoa uyên bác 
Hướng dẫn chấm:
Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0.25 điểm.
	0.5

	
	
	* Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	* Sáng tạo
Vận dụng hợp lý các thao tác nghị luận; thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.25

	TỔNG ĐIỂM (I + II)
	10.0


















